
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I ĐỊA 8 

              CHỦ ĐỀ 1. TỰ NHIÊN CHÂU Á 

1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản 

Câu 1: Châu Á có diện tích  

 A. 44tr km2                B. 43tr km2                 C. 42tr km2                 D. 44,4tr km2 

Câu 2: châu Á có diện tích đứng thứ mấy tg 

 A. 1 

 B. 2 

 C. 3 

 D. 4 

Câu 3: châu Á là một bộ phận của lục địa 

 A. Á - Âu. 

 B. Bắc mĩ 

 C. Nam cực 

 D. Phi. 

Câu 4: Ý nào sau đây không phải đặc điểm địa hình của châu Á 

 A. Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng 

bậc nhất thế giới. 

 B. Địa hình bị chia cắt phức tạp. 

 C. Các núi và cao nguyên cao đồ sộ tập trung ở trung tâm châu lục. 

 D. Địa hình khá đơn giản, có thể coi toàn bộ lục địa là khối cao nguyên khổng lồ. 

Câu 5: Vì sao địa hình của châu Á bị chia cắt rất phức tạp? 

 A. Châu Á có ít hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng bậc 

nhất thế giới. 

 B. Các dãy núi chạy theo 2 hướng chính: đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – 

nam hoặc gần bắc – nam. 



 C. Các núi và đồng bằng tập trung ở trung tâm châu lục. 

 D. Châu Á có nguồn khoáng sản rất phong phú và có trữ lượng lớn. 

Câu 6: Dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào 

 A. Bắc Á 

 B. Nam Á 

 C. Tây Nam Á 

 D. Đông Nam Á 

2. Khí hậu châu Á 

Câu 1: châu Á có mấy đới khí hậu 

 A. 5 

 B. 4 

 C. 3 

 D. 2 

Câu 2: Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào? 

 A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa. 

 B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải. 

 C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa. 

 D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương. 

Câu 3: Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu của châu Á 

 A. Bắc Á, Trung Á 

 B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á 

 C. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á,  

 D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á 

Câu 4 : Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở đâu của châu Á 

 A. Bắc Á, Trung Á 



 B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á 

 C. Tây Nam Á, sâu trong nội địa 

 D. Đông Á và Trung Á 

Câu 5: Vì sao Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau 

 A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo 

 B. Do lãnh thổ nằm trên đường chí tuyến. 

 C. Do ảnh hưởng của gió. 

 D. Do ảnh hưởng của biển. 

Câu 6: Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành 

các kiểu khí hậu do 

 A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng cực nam 

 B. Do lãnh thổ hẹp. 

 C. Do ảnh hưởng của các đồng bằng. 

 D. Do lãnh thổ rất rộng, trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo, ảnh hưởng của 

các dãy núi. 

Câu 7: Khí hậu gió mùa châu Á có đặc điểm mùa đông khô lạnh, mùa hạ nóng ẩm 

mưa nhiều vì 

 A. Mùa đông có gió từ đại dương thổi vào, nóng và khô 

 B. Mùa hạ có gió từ đại dương thổi vào ẩm, nóng 

 C. Mùa đông có gió thổi từ lục địa châu Á ra, mùa hạ mát mẻ 

 D. Mùa đông có gió thổi từ lục địa châu Á ra khô lạnh, mùa hạ có gió từ đại dương 

thổi vào mát mẻ, mưa nhiều 

Câu 8 : Kiểu khí hậu lục địa có đặc điểm mùa đông khô lạnh, mùa hạ khô nóng vì: 

 A. Ven biển, mùa đông nóng và khô 

 B. Sâu trong nội địa, mùa hạ khô và lạnh 

 C. Càng vào sâu trong nội địa tính chất lục địa càng tăng, lượng mưa càng giảm 

dần, mùa đông khô lạnh, mùa hạ khô nóng 



 D. Ven biển, mùa đông khô lạnh, mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều. 

3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á 

Câu 1: Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Tây Nam Á và Trung Á là 

 A. Rừng lá kim. 

 B. Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng. 

 C. Hoang mạc và bán hoang mạc. 

 D. Rừng nhiệt đới ẩm. 

Câu 2: Đặc điểm sông ngòi châu Á là 

 A. Hệ thống sông ngòi thưa thớt 

 B. Các con sông ở châu Á phân bố đều và có chế độ nước đơn giản. 

 C. Sông ngòi châu Á ít có giá trị về kinh tế. 

 D. Sông ngòi ở châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn. 

Câu 3 : Chế độ nước sông ở Tây Nam Á và Trung Á có đặc điểm… vì: 

 A. Chế độ nước chia làm hai mùa rõ rệt. Chế độ nước sông theo mùa 

 B. Lưu lượng nước càng về hạ lưu càng giảm. Khí hậu khắc nghiệt, lượng mưa ít, 

độ bốc hơi lớn 

 C. Về mùa xuân có lũ băng. Chế độ nước sông theo mùa 

 D. Lưu lượng nước điều hòa. Chế độ nước điều hòa quanh năm.  

Câu 4: Lũ băng của sông ngòi Bắc Á vào mùa xuân vì: 

 A. Mùa xuân nhiệt độ tăng đột ngột 

 B. Mùa xuân đẹp muôn hoa đua nở 

 C. Mùa xuân có tuyết rơi 

 D. Mùa xuân ấm áp nhiệt độ tăng làm tan băng  

Câu 5: Các sông lớn ở vùng Bắc Á có hướng chảy chủ yếu là 

 A. Tây bắc – đông nam. 

 B. Tây sang đông 



 C. Nam lên bắc. 

 D. Bắc xuống nam 

Câu 6: Sông ngòi cho ta những giá trị nào 

 A. Cung cấp nước cho sản xuất, đời sống con người. 

 B. Hiện trạng ngày nay 1 số con sông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng 

 C. Thủy điện, du lịch 

 D. Cung cấp nước cho sản xuất, đời sống con người, thủy điện, du lịch, giao thông, 

nuôi trồng thủy sản… 

CHỦ ĐỀ 2. DÂN CƯ, KINH TẾ CHÂU Á 

1. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á 

Câu 1: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là: 

   A. 1 châu lục ít dân 

   B. Dân cư thuộc một chủng tộc. 

   C. Dân cư thưa thớt 

   D. Một châu lục đông dân nhất thế giới. 

Câu 2: Quốc gia đông dân nhất châu Á là 

   A. Trung Quốc 

   B. Thái Lan 

   C. Việt Nam 

   D. Ấn Độ 

Câu 3: Chủng tộc ở Đông Nam Á là: 

   A. Ơ-rô-pê-ô-it 

   B. Môn-gô-lô-it 

   C. Ô-xtra-lô-it 

   D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it. 

Câu 4: Các chủng tộc ở châu Á là: 



   A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it 

   B. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it 

   C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it. 

   D. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it. 

Câu 5: Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể do 

   A. Chuyển cư 

   B. Phân bố lại dân cư 

   C. Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. 

   D. Thu hút nhập cư.  

Câu 6: Vì sao Châu Á là châu lục đông dân nhất thế giới 

   A. Chuyển cư 

   B. Phân bố lại dân cư 

   C. là châu lục lớn nhất thế giới, là một trong những cái nôi của loài người, có nền 

văn hóa phát triển, tâm lí thích đông con….. 

   D. Thu hút nhập cư. 

2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á 

Câu 1: Quốc gia nào có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao nhất châu Á: 

   A. Trung Quốc 

   B. Ấn Độ 

   C. Hàn Quốc 

   D. Nhật Bản  

Câu 2: Quốc gia nào trở nên giàu có dựa vào nguồn tài nguyên dầu khí phong phú: 

   A. Nhật Bản 

   B. Việt Nam 

   C. Cô-oét 

   D. Lào 



Câu 3:  Những nước có tỉ trọng ngành dịch vụ cao: 

   A. Trung Quốc, Ấn Độ  

   B. Trung Quốc, Thái Lan 

   C. Nhật Bản và Hàn Quốc 

   D. Nhật Bản, Lào 

Câu 4: Những nước công nghiệp mới 

   A. Xingapo, Hàn Quốc, Đài Loan 

   B. Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản 

   C. Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc 

   D. Nhật Bản, Hàn Quốc và Cô-oét 

Câu 5: Các nước khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có các loại cây trồng chủ yếu 

… do: 

   A. Lúa mì, bông, chà là. Khí hậu lục địa 

   B. Lúa gạo, ngô, chà là. Khí hậu cận nhiệt 

   C. Lúa gạo, ngô, chè. Khí hậu núi cao 

   D. Lúa gạo, lúa mì, cọ dầu. Khí hậu gió mùa 

Câu 6: Nhận xét nào sau sau đây không đúng về đặc điểm phát triển ngành công 

nghiệp của các nước châu Á 

   A. Sản xuất công nghiệp rất đa dạng ở các nước châu Á. 

   B. Hầu hết các nước phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. 

   C. Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á phát triển nhất trên thế giới. 

   D. Sản xuất công nghiệp không đều giữa các nước châu Á. 

Câu 7: Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm nhưng hiện nay số nước các 

quốc gia nghèo khổ vẫn chiếm tỉ lệ cao chủ yếu do 

   A. Châu Á nghèo tài nguyên thiên nhiên. 

   B. Châu Á nhiều thiên tai: động đất, núi lửa, bão,… 



   C. Chế độ phong kiến và thực dân kìm hãm, nền kinh tế rơi vào tình trạng chậm 

phát triển kéo dài. 

   D. Ảnh hưởng các cuộc khủng khoảng kinh tế. 

Câu 8: Vì sao quốc gia Cô-oét trở thành nước có thu nhập cao 

   A. Chăn nuôi 

   B. Khai thác, chế biến, xuất khẩu dầu khí 

   C. Trồng trọt 

   D. Tài nguyên ít 

3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á 

Câu 1: Cây lương thực đóng vai trò nhất châu Á: 

   A. Lúa mì 

   B. Lúa gạo 

   C. Ngô 

   D. Khoai 

Câu 2: Vật nuôi chủ yếu ở vùng khí hậu gió mùa là: 

   A. Trâu, bò, lợn, gà, vịt 

   B. Dê, bò, ngựa, cừu 

   C. Cừu, lợn, gà, vịt 

   D. Lợn, gà, dê, cừu 

Câu 3: Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng 

chủ yếu … do: 

   A. Lúa mì, bông, chà là. Khí hậu nhiệt đới 

   B. Lúa gạo, ngô, chà là. Khí hậu gió mùa 

   C. Lúa gạo, ngô, chè. Khí hậu gió mùa 

   D. Lúa gạo, lúa mì, cọ dầu. Khí hậu lạnh 

 Câu 4: Vật nuôi quan trọng nhất ở Bắc Á là … do: 



   A. Lợn. Khí hậu lạnh 

   B. Bò. Khí hậu lục địa 

   C. Gà. Khí hậu gió mùa 

   D. Tuần lộc. Khí hậu lạnh 

 Câu 5: Lúa gạo được trồng nhiều ở các nước khu vực …. do:  

   A. Trung Á và Bắc Á. Khí hậu lục địa 

   B. Tây Nam Á và Bắc Á. Khí hậu lạnh 

   C. Tây Nam Á và Nam Á. Khí hậu gió mùa 

   D. Đông Nam Á, Đông Á và Nam Á. Khí hậu gió mùa 

Câu 6: Lúa mì được trồng nhiều ở các nước khu vực …. do:  

   A. Trung Á và Bắc Á. Khí hậu lục địa 

   B. Tây Nam Á và Bắc Á. Khí hậu lạnh 

   C. Tây Nam Á và Trung Á. Khí hậu lục địa. 

   D. Đông Nam Á, Đông Á và Nam Á. Khí hậu gió mùa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


